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THÔNG TƯ

Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp có thu xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ theo

quy định

tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ

 

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài

chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp có thu xây dựng quy chế chi tiêu nội

bộ như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG:

Đối tượng áp dụng Thông tư này là các đơn vị sự nghiệp có thu được cấp có thẩm

quyền giao quyền tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP

ngày 16/1/2002 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn Nghị định số 10/2002/NĐ-

CP.

II- NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ:

1. Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi

tiêu áp dụng thống nhất trong đơn vị, đảm bảo đơn vị sự nghiệp có thu hoàn thành

nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hoạt động thường xuyên phù hợp với hoạt

động đặc thù của đơn vị, sử dụng kinh phí có hiệu quả và tăng cường công tác quản

lý.

2. Những nội dung chi nằm trong phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đã có chế

độ, tiêu chuẩn định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành, thì Thủ trưởng đơn vị

được quy định mức chi cao hoặc thấp hơn mức chi do Nhà nước quy định (trừ một

số tiêu chuẩn, định mức và nội dung chi được quy định tại phần IV của Thông tư
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này). Những nội dung chi cần thiết phục vụ cho hoạt động của đơn vị nằm trong

phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng Nhà nước chưa ban hành chế độ,

thì Thủ trưởng đơn vị có thể xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung công

việc, trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị.

3. Đơn vị sự nghiệp có thu không được dùng kinh phí của đơn vị để mua sắm thiết

bị, đồ dùng, tài sản trang bị tại nhà riêng cho cá nhân hoặc cho các cá nhân mượn

dưới bất kỳ hình thức nào (trừ trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng quy định tại

điểm 4, phần III dưới đây).

4. Quy chế chi tiêu nội bộ được thảo luận rộng rãi, dân chủ, công khai trong đơn vị

sự nghiệp có thu, có ý kiến tham gia của tổ chức công đoàn đơn vị. Quy chế chi tiêu

nội bộ đơn vị sự nghiệp có thu gửi cơ quan quản lý cấp trên để báo cáo và gửi Kho

bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch làm căn cứ kiểm soát chi.

III- PHẠM VI VÀ NỘI DUNG XÂY DỰNG

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ:

1. Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp đặc thù (nếu có):

Trong quy chế cần xác định: Tổng quỹ tiền lương của đơn vị thực hiện theo quy định

tại Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn thực

hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính

áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu" và đảm bảo các nguyên tắc sau :

- Hệ số điều chỉnh tăng thêm mức lương tối thiểu để lập quỹ tiền lương của đơn vị

(căn cứ vào nguồn thu sự nghiệp và khả năng tiết kiệm chi thường xuyên của đơn

vị), tối đa không vượt quá 2,5 lần so với mức tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước

quy định đối với đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; không

vượt quá 2 lần so với mức tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định đối với

đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên.

- Phương án tiền lương: Trước hết bảo đảm mức lương tối thiểu và các chế độ phụ

cấp do Nhà nước quy định cho số lao động trong biên chế và lao động hợp đồng lao

động từ 1 năm trở lên; Sau đó phân chia theo hệ số điều chỉnh tăng thêm cho người

lao động. Hệ số điều chỉnh tăng thêm cho từng người lao động theo nguyên tắc



người nào có hiệu suất công tác cao đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi

thì được hưởng nhiều hơn.

- Đối với đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học không được giao biên chế và quỹ

tiền lương từ nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học, thì được tính chi phí tiền công

theo định biên được cấp có thẩm quyền duyệt vào chi phí thực hiện các đề tài nghiên

cứu khoa học và các dịch vụ khoa học do đơn vị thực hiện.

- Đối với số lao động hợp đồng dưới 1 năm, đơn vị thực hiện theo hợp đồng đã ký

giữa đơn vị và người lao động.

- Trường hợp quỹ tiền lương của các đơn vị sự nghiệp có thu được thực hiện theo

đơn giá sản phẩm do Nhà nước đặt hàng mà vượt quá quỹ tiền lương tính theo mức

tối đa quy định tại Điều 11 Nghị định số 10/2002/NĐ-CP thì phần vượt quỹ lương

được chuyển vào quỹ dự phòng ổn định thu nhập của đơn vị để đảm bảo thu nhập

cho người lao động trong trường hợp nguồn thu bị giảm sút.

- Đơn vị có thể lựa chọn cách trả lương theo thời gian, hoặc trả theo lương khoán.

- Các chế độ phụ cấp đặc thù của các ngành thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Công tác phí trong nước:

Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị được quy định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn

mức quy định của Nhà nước về công tác phí cho cán bộ viên chức đi công tác trong

nước trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị, bao gồm các nội dung sau:

- Phụ cấp công tác phí

- Tiền thuê chỗ ở tại nơi đến công tác (có thể khoán chi cho cán bộ đi công tác).

- Tiêu chuẩn phương tiện tàu xe cán bộ sử dụng đi công tác

Chứng từ để thanh toán công tác phí cho cán bộ viên chức đi công tác là:

- Giấy đi đường có ký duyệt của Thủ trưởng cơ quan cử cán bộ đi công tác và xác

nhận của cơ quan nơi cán bộ đến công tác.

- Vé tàu xe, cầu, đường, phà... và cước hành lý (nếu có).

- Hoá đơn thuê chỗ ở nơi đến công tác. Đối với đơn vị thực hiện khoán tiền thuê chỗ

ở tại nơi đến công tác cho cán bộ viên chức thì không cần kèm theo hoá đơn thuê

chỗ ở nơi đến công tác.



3. Chi tiêu hội nghị:

Trên cơ sở quy định hiện hành về chế độ chi tiêu hội nghị, đơn vị xây dựng quy chế

chi tiêu hội nghị phù hợp với tính chất của hội nghị và khả năng nguồn tài chính của

đơn vị. Mức chi tiêu có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức quy định của Nhà nước.

4. Chi phí sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động:

- Về trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động: Tiêu chuẩn trang

bị điện thoại và chi phí mua máy điện thoại, chi phí lắp đặt và hoà mạng đơn vị thực

hiện theo quy định tại Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng

Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công

vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan

hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội và Quyết

định số 179/2002/QĐ-TTg ngày 16/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa

đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà

riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính,

đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội.

Riêng mức thanh toán tiền cước phí sử dụng điện thoại, đơn vị có thể xây dựng mức

thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại cao hơn hoặc thấp hơn so với quy định tại

Quyết định số 179/2002/QĐ-TTg ngày 16/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ nêu

trên, nhưng mức thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại tối đa không quá 200.000

đ/máy/tháng đối với điện thoại cố định tại nhà riêng và 400.000 đ/máy/tháng đối với

điện thoại di động.

Đối với những trường hợp không đủ tiêu chuẩn trang bị điện thoại cố định tại nhà

riêng và điện thoại di động theo quy định trên, nhưng trong thực tế xét thấy cần thiết

phải trang bị phục vụ công việc thì Thủ trưởng đơn vị được quyền mở rộng đối

tượng được cấp tiền để thanh toán tiền cước phí sử dụng điện thoại cho phù hợp

(riêng tiền mua máy, chi phí lắp đặt và hoà mạng máy do cá nhân phải tự thanh

toán). Mức thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại tối đa không quá 200.000

đ/máy/tháng đối với điện thoại cố định tại nhà riêng và 400.000 đ/máy/tháng đối với

điện thoại di động.


